
Tên trang 

thiết bị y tế

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

Tên trang 

thiết bị tế

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

1

 Găng tay y tế 

chưa tiệt 

trùng dài 

280mm <> 

hoặc tương 

đương 

6 150000  Đôi 3.990      598.500.000 

Nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa 

bệnh, Bảo hiểm y tế 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác năm 

2022

150000

Găng tay y 

tế chưa tiệt 

trùng 

280mm

5 GYT
170002176/PC

BA-HCM
2022

Việt 

Nam
Nam Tín Nam Tín  Đôi 1.500

 Găng tay y tế 

chưa tiệt trùng dài 

280mm <> hoặc 

tương đương 

 Công ty 

TNHH đầu 

tư phát 

triển DHC 

Việt Nam 

1801617526

2

Găng phẫu 

thuật chưa 

tiệt trùng số 7 

<> hoặc 

tương đương

5 100000  Đôi 4.400      440.000.000 

Nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa 

bệnh, Bảo hiểm y tế 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác năm 

2023

100000

Găng tay 

phẫu thuật 

có bột chưa 

tiệt trùng số 

7

5
HTC.SPP.

7.0

21000096/PCB

A-BD
2022

Việt 

Nam
HTC HTC  Đôi 3.400

Găng phẫu thuật 

chưa tiệt trùng số 

7 <> hoặc tương 

đương

 Công ty 

TNHH đầu 

tư phát 

triển DHC 

Việt Nam 

1801617526

3

Găng tay 

kiểm tra size 

M <> hoặc 

tương đương

6 200000  Đôi 1.390      278.000.000 

Nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa 

bệnh, Bảo hiểm y tế 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác năm 

2024

200000

Găng tay 

cao su y tế 

240mm

5 GKT
220000216/PC

BA-HCM
2022

Việt 

Nam
Nam Tín Nam Tín  Đôi 1.500

Găng tay kiểm tra 

size M <> hoặc 

tương đương

 Công ty 

TNHH đầu 

tư phát 

triển DHC 

Việt Nam 

1801617526

 BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ

Mã số thuế 

đơn vị trúng 

thầu

Ghi 

chú

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Số  908/QĐ-BVĐKSĐ ngày 09 tháng 5 năm 2022

         Thời gian từ ngày 09/5/2022  đến ngày 09/11/2022

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tin chung

Kết quả thực hiện

ST

T

Phân 

nhóm

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính

Nguồn vốn đầu 

tư

Số 

lượng 

định 

mức

Tên gói thầu:   Mua găng tay, khóa 3 ngã.

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu

Đơn vị 

tính

Đơn vị 

trúng 

thầu

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Số 339/QĐ-SYT  ngày 07 tháng 4 năm 2022 

Tên gói thầu: Mua găng tay, khóa 3 ngã.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: CHÀO HÀNG 

CẠNH TRANH QUA MẠNG

Phân 

nhóm

Chủng 

loại  

(model) 

/ Mã 

sản 

phẩm

Số lưu 

hành hoặc 

giấy phép 

nhập khẩu

Năm 

sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Hãng 

sản xuất



4

Găng phẫu 

thuật tiệt 

trùng số 7 <> 

hoặc tương 

đương

5 30000 Đôi 6.000      180.000.000 

Nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa 

bệnh, Bảo hiểm y 

tế và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2025

30000

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng 

có bột số 7

5 HTC.SPP
210000070/PC

BB-BYT
2022

Việt 

Nam
HTC HTC Đôi 4.400

Găng phẫu thuật 

tiệt trùng số 7 <> 

hoặc tương đương

 Công ty 

TNHH đầu 

tư phát 

triển DHC 

Việt Nam 

1801617526

5

Dây 3 ngã 

dài 90-

100cm <> 

hoặc tương 

đương;

6 3500 Sợi 4.900 17.150.000

Nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa 

bệnh, Bảo hiểm y 

tế và các nguồn thu 

hợp pháp khác 

năm 2026

3500

Khóa 3 ngã 

Gloflexo có 

dây nối 

100cm 

6 4271003G
170002657/PC

BA-HCM
2021 Ấn Độ

Gloabal 

Medikit

Gloabal 

Medikit
Sợi 7.350

Dây 3 ngã dài 90-

100cm <> hoặc 

tương đương;

 Công ty 

TNHH đầu 

tư phát 

triển DHC 

Việt Nam 

1801617526
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